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ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effect of salinity levels (0, 1, 2 

and 3‰) on the growth and physiology of cove pea plants at seedling 

stage and the effect of vermicompost dosage (0, 10, 20 and 30 tons/ha) on 

the growth, yield and quality of dwarf cove beans under artificial saline 

irrigation during the flowering stage. The results showed that the cove 

bean plants in the seedling stage grew well at the salinity level of 2‰. 

The salinity level 3‰ affected the growth of plant height, root length, 

plant biomass and root biomass. Saline irrigation for 3‰ of the flowering 

period reduced fruit quality, reducing yield by 18.2% compared to the 

treatment without saline irrigation. Applying 30 tons/ha of vermicompost 

increased 14.6% compared to the treatment with only NPK. The results 

recorded that the yield of dwarf cove beans in the treatments of 20 tons 

and 30 tons/ha of vermicompost was not statistically significant. It is 

possible to use a dosage of 20 tons/ha of vermicompost for cove beans to 

save costs in production. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của các mức độ 

mặn (0, 1, 2 và 3‰) đến khả năng sinh trưởng, sinh lý của cây đậu cove 

giai đoạn cây con và ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế (0, 10, 20 

và 30 tấn/ha) đến sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng đậu cove lùn 

trong điều kiện tưới mặn nhân tạo giai đoạn ra hoa. Kết quả thí nghiệm 

ghi nhận cây đậu cove giai đoạn cây con sinh trưởng tốt ở mức độ mặn 

2‰ và độ mặn 3‰ làm ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao cây, chiều 

dài rễ, sinh khối cây và sinh khối rễ. Tưới mặn 3‰ giai đoạn ra hoa làm 

giảm chất lượng trái, giảm 18,2% năng suất so với không tưới mặn. Bón 

30 tấn/ha phân trùn quế làm tăng năng suất 14,6% so với nghiệm thức 

chỉ bón phân NPK. Kết quả ghi nhận năng suất đậu cove lùn bón 20 tấn 

và 30 tấn/ha phân trùn quế khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Vì vậy, sử dụng liều lượng 20 tấn/ha phân trùn quế cho cây đậu cove giúp 

tiết kiệm chi phí trong sản xuất. 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) và 

nước biển dâng, sự xâm nhập mặn vào nội đồng 

ngày càng tăng, dẫn đến nguy cơ thiếu nước ngọt. 

Việc thích nghi với xâm nhập mặn là vô cùng quan 

trọng (Dasgupta et al., 2009). Trên thế giới, nhiều 

nghiên cứu sử dụng nước mặn tưới cho cây trồng đã 

được công bố (Beltrasn, 1999; Kim et al., 2016). Sử 

dụng nước mặn tưới cho cây trồng ở nồng độ cao, 

thời gian tưới mặn cũng như số lần tưới làm giảm 

sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng vì gây 

mất nước do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa 

dung dịch đất và tế bào rễ (Flowers, 2004; Dias et 

al., 2017). Mặn ảnh hưởng đến hầu hết các giai đoạn 

sinh trưởng của cây (Nawaz et al., 2010). Đồng thời, 

mặn làm thay đổi hình thái và cấu trúc của cây 

(Cakmak, 2005). Để khắc phục vấn đề đất nhiễm 

mặn và nguy cơ thiếu nước ngọt, thế giới có các cách 

tiếp cận để vượt qua bất lợi BĐKH nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất cây trồng, trong đó có giải pháp 

kết hợp việc cải tạo môi trường đất và lựa chọn cây 

trồng thích nghi. 

Phân trùn quế (PTQ) là một loại phân hữu cơ 

100% được tạo thành từ phân trùn nguyên chất, giàu 

chất dinh dưỡng (Ramnarain et al., 2019). Phân trùn 

quế kích thích ảnh hưởng đến hoạt động của vi sinh 

vật trong đất, làm tăng lượng oxy sẵn có, duy trì 

nhiệt độ bình thường của đất, tăng độ xốp của đất và 

khả năng thẩm thấu của nước, cải thiện hàm lượng 

dinh dưỡng và tăng sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng của cây trồng (Chaoui et al., 2003; Arora et 

al., 2011; Ansari & Ismail, 2012). Tao et al. (2010) 

cho rằng có thể được sử dụng để cải tạo đất mặn.  

Đậu cove có tên khoa học là Phaseolus vulgaris 

L. thuộc họ đậu (Leguminosae, Fabaceae) là nhóm 

rau ăn trái, được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới 

(Choudhary et al., 2018; FAO, 2018). Trong tất cả 

các loại đậu, đậu cove lùn là một trong 3 loại đậu 

được trồng phổ biến trên thế giới, phù hợp với nhiều 

loại đất (Rahman et al., 2013; Tugume, 2018). Nhu 

cầu tiêu thụ đậu cove rất lớn do trái đậu cove rất giàu 

protein, chất xơ, khoáng chất (Ca, P, Fe, K, Mg và 

Mn) và vitamin (A, B1, B2 và C) với các axit amin 

cao (Valdez-Perez et al., 2011). Nghiên cứu của 

Forde and Lea (2007) và Bằng (2020), ghi nhận 

trong cây đậu cove có enzyme glutamate 

dehydrogenase (GDH), sự biểu hiện của GDH được 

biết là có đáp ứng với các tác nhân vô sinh bất lợi 

như hạn, mặn. Cho đến nay, ở ĐBSCL chưa có 

nghiên cứu nào về ảnh hưởng của tưới nước nhiễm 

mặn cho cây đậu cove, cũng như những nghiên cứu 

về ảnh hưởng của phân trùn quế, thời gian tưới mặn, 

nồng độ mặn, các giai đoạn sinh trưởng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Giống: Đậu cove lùn Rado 11 vỏ xanh, cây lùn 

không leo, thấp cây 50 - 60 cm.  

Chậu thí nghiệm: Chậu nhựa PE có kích thuớc 

10.5 x 11 cm và túi nhựa PE kích thức 20 x 40 cm.  

Phân bón vô cơ: urea (46% N), super lân Lâm 

Thao (18% P2O5) và kali clorua (60% K2O).  

Phân trùn quế: 59,3% C, 2,35% N, 1,85% P2O5, 

0,825 % K2O, mật số vi khuẩn hiếu khí là 2,5 x 108 

CFU/g, vi khuẩn hòa tan lân 1,1 x 107 CFU/g, vi 

khuẩn cố định đạm 9,0 x 106 CFU/g. 

 Nồng độ muối: độ muối 1, 2 và 3‰ sử dụng 

trong thí nghiệm được pha loãng từ nước ót có nồng 

độ muối 163 ‰.  

Đất thí nghiệm: được thu ở tầng đất mặt 0 - 20 

cm của đất canh tác trồng rau màu ở xã Tân Phú, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có tọa độ 

10°04'52.9"N 105°52'49.6"E, thuộc nhóm đất gleyic 

fluvisol (FAO, 2006). Đặc tính lý - hóa học đất  

trước khi bố trí thí nghiệm được trình bày chi tiết tại 

Bảng 1. 

Bảng 1. Đặc tính lý - hóa học đất trước khi bố trí 

thí nghiệm, đất được thu tại xã Tân Phú, 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

Đặc tính đất Kết quả phân tích 

pHH2O (1:2,5) 5,63 

EC (mS/cm) 0,72 

CHC (%) 5,62 

Nts (%) 0,39 

Pts (% P2O5 ) 0,26 

Dung trọng (g/cm3) 1,32 

Thành phần sa cấu 

(%) 

Cát 1,36 

Thịt 46,2 

Sét 53,4 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1.  Thời gian thực hiện 

 Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2022  đến 

11/2022 tại nhà lưới Khoa Khoa học đất, Trường 

Nông nghiệp, Đại học Cần Thơ. 

2.2.2.  Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Sự sinh trưởng và năng suất của đậu cove lùn 

trong điều kiện tưới mặn nhân tạo được đánh giá qua 

hai giai đoạn (giai đoạn cây con và giai đoạn ra hoa) 

tương ứng với hai thí nghiệm trong chậu. 
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− Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng tưới 

mặn đến sự sinh trưởng của đậu cove lùn ở giai đoạn 

cây con (Hình 1). Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối 

hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), một nhân tố với 4 

nghiệm thức là bốn mức độ tưới mặn (0, 1, 2 và 

3‰), 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 3 chậu. Hạt 

được gieo trực tiếp trong chậu nhựa PE có kích 

thước 10,5 x 11 cm, các chậu được đặt trong khay 

nhựa lớn có kích thước 65 x 42 cm. Mỗi khay nhựa 

chứa 12 chậu, mỗi chậu trồng 1 cây. Giá thể trồng là 

hỗn hợp biochar trấu và mụn dừa được phối trộn với 

tỷ lệ 1:1 (w/w) đã được ngâm xả trong 2 tuần trước 

khi gieo hạt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Thí nghiệm ảnh hưởng tưới mặn đến sự 

sinh trưởng của đậu cove lùn ở giai đoạn sau 8 

ngày gieo. 

Hạt giống trước khi gieo được rửa sạch bề mặt 

bằng dung dịch HgCl2 0,01% trong vòng 1 phút để 

loại bỏ hết nấm mốc gây thối hạt, sau đó hạt được 

rửa lại bằng nước cất 3 lần để rửa sạch dung dịch 

HgCl2. Sau 8 ngày gieo (cây được 2 lá thật) tiến 

hành tưới nước mặn ở các nồng độ khác nhau 0, 1, 

2 và 3‰ bằng cách sử dụng nước ót pha với nước 

khử khoáng để đạt được các nồng độ trong thí 

nghiệm, trong đó nghiệm thức 0‰ là nước khử 

khoáng không bổ sung nước ót (nguồn nước ót được 

người làm muối lấy từ nước biển vào khuôn để làm 

muối). Mặn được tưới liên tục trong 7 ngày, lượng 

nước mặn cung cấp cho mỗi chậu là 50 mL đảm bảo 

duy trì độ ẩm đạt 70 – 80%. 

− Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của 

liều lượng phân trùn quế đến sự sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng đậu cove lùn trong điều kiện tưới 

mặn nhân tạo giai đoạn ra hoa. Thí nghiệm bố trí 

theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) gồm 2 

nhân tố, nhân tố 1 (A) là bốn mức độ phân bón trùn 

quế (0, 10, 20 và 30 tấn/ha) và nhân tố 2 (B) là bốn 

mức độ tưới mặn (0, 1, 2 và 3‰). Tổng hợp gồm 16 

nghiệm thức, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

Hạt được gieo trực tiếp trong túi nhựa PE có kích 

thước (20 x 40 cm), mỗi túi nhựa có 10 kg đất. 

Cây được chăm sóc và bón phân dựa trên kỹ 

thuật canh tác đậu cove (Ba và Thủy, 2019). Khi cây 

bắt đầu ra hoa tiến hành gây mặn, 250 mL nước mặn 

đã pha sẵn theo nồng độ 0, 1, 2 và 3‰ được tưới vào 

xung quanh gốc cây với tần suất 1 lần/ngày liên tục 

trong 7 ngày. Sau 7 ngày tưới mặn, nước ngọt được 

cung cấp lại bình thường. Tất cả các nghiệm thức 

được bón với lượng phân bón hóa học như nhau. 

Công thức bón phân NPK dùng trong thí nghiệm cho 

cây đậu cove trên 1 hecta là 144 N - 126 P2O5 - 100 

K2O (Ba và Thủy, 2019). Thời gian bón phân và liều 

lượng phân bón gồm (i) bón lót: toàn bộ phân trùn 

quế và lân được bón trước khi gieo hạt; (ii) bón thúc: 

phân đạm và kali được sử dụng để bón thúc vào 3 

thời điểm gồm (1) khi cây có 2-3 lá thật (15 NSKG); 

(2) khi cây phân cành nhánh (30 NSKG), và (3) khi 

cây ra quả rộ (45 NSKG). 

2.2.3. Các chỉ tiêu thu thập và theo dõi 

Chỉ tiêu theo dõi giai đoạn cây con (ở vườn uơm) 

Chiều cao cây (cm): đo bằng thước cuộn có chia 

vạch cm trên thước vào giai đoạn trước và sau khi 

tưới mặn.  

Chỉ số SPAD: sử dụng máy Chlorophyll Content 

Meter, CCM-200 đo vào giai đoạn trước và sau khi 

kết thúc tưới mặn.  

Chiều dài rễ (cm): được đo bằng thước đo cuộn 

có chia vạch cm trên thước vào giai đoạn kết thúc 

thí nghiệm.  

Sinh khối cây và rễ: vào thời điểm kết thúc thí 

nghiệm, cây và rễ cây đậu cove đem sấy khô ở 

105oC trong 24 giờ để loại bỏ nước và sau đó đem 

đi cân để xác định trọng lượng khô kiệt. 

Tỉ lệ sống sót, tỉ lệ phụ hồi sau tưới mặn và số 

nốt sần hữu hiệu: được xác định  theo các công thức 

sau. 

Tỉ lệ sống sót (%) = 
𝑆ố 𝑐â𝑦 𝑠ố𝑛𝑔 

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑐â𝑦 đượ𝑐 𝑡𝑟ồ𝑛𝑔
 x 100 

Tỉ lệ phục hồi (%)= 
𝑆ố 𝑐â𝑦 𝑠ố𝑛𝑔

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑠ố 𝑐â𝑦 đượ𝑐 𝑡𝑟ồ𝑛𝑔
 x 100 

Nốt sần hữu hiệu (%) = 
𝑆ố 𝑛ố𝑡 𝑠ầ𝑛 ℎữ𝑢 ℎ𝑖ệ𝑢

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ố𝑡 𝑠ầ𝑛 
 x 100 

Chỉ tiêu theo dõi tưới mặn giai đoạn ra hoa 

Chỉ tiêu về sinh trưởng 

Chiều cao cây (cm): đo bằng thước cuộn có chia 

vạch cm tất cả các cây trên mỗi nghiệm thức và 3 

lần lặp lại trên mỗi nghiệm thức. 

Đường kính gốc thân (mm): đo bằng thước cặp 

điện tử Mitutoyo 500-182-30. 
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Số lá kép: đếm toàn bộ số lá tất cả của từng đợt. 

Chỉ số SPAD: sử dụng máy Chlorophyll Content 

Meter, CCM-200 đo lá thứ 3 từ ngọn đếm xuống.  

Chỉ tiêu về thành phần năng suất và năng suất 

 Số trái: tổng số trái thu được ở tất cả đợt thu.  

Chiều dài trái (cm): đo chiều dài trái từ vị trí tiếp 

giáp giữa 2 phần cuốn trái đến đuôi trái bằng thước 

cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30.  

Đường kính trái (mm): đo ở vị trí giữa trái bằng 

thước cặp điện tử Mitutoyo 500-182-30.  

Năng suất trái (g/cây): tổng khối lượng trái ở các 

đợt thu; được cân bằng cân điện tử.  

Chỉ tiêu về chất lượng trái 

Độ Brix trái (%): trái được đem bảo quản trong 

tủ đông để phá vở tế bào trái, cắt ép lấy nước rồi đo 

trên khúc xạ kế Brix SLI-32.  

Hàm lượng Nitrate (mg/kg): được xác định theo 

phương pháp Grandvan-Liaz (Khoa và ctv., 2001). 

2.2.4. Xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được phân tích kiểm định 

ANOVA bằng phần mền Minitab 16.0 dựa trên 

phương pháp kiểm định Tukey.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đánh giá phản ứng của cây đậu cove lùn 

với điều kiện tưới mặn nhân tạo ở giai 

đoạn cây con (trong vườn ươm) trồng 

trên giá thể 

3.1.1. Ảnh hưởng của nước tưới mặn đến khả 

năng sinh trưởng 

Sau 15 ngày thí nghiệm tưới mặn, chiều cao cây, 

chỉ số SPAD, sinh khối cây và sinh khối rễ cho thấy 

có sự ảnh hưởng bởi nồng độ tưới mặn (Hình 2 và 

3).  

Quan sát chỉ tiêu chiều cao cây cho thấy mặn ảnh 

hưởng rõ rệt khi tưới các nồng độ mặn khác nhau. Ở 

giai đoạn trước khi xử lý mặn chiều cao cây khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức 

(p>0,05), chiều cao cây trước khi tưới mặn dao động 

trong 7 - 8 cm. Tuy nhiên, sau khi xử lý mặn chiều 

cao cây của các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Cụ thể nghiệm thức 1 (đối chứng 

- tưới nước ngọt) trước và sau tưới mặn là 8 – 13,3 

cm. Trong khi đó các nghiệm thức tưới mặn 1, 2 và 

3‰ sau tưới giảm từ 13,3 (nghiệm thức đối chứng ) 

lần lượt xuống 12,5 cm; 11,3 cm và 8,6 cm. Mỗi loài 

cây có khả năng chịu mặn khác nhau, do đó độ mặn 

trong nước và đất cũng là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng đến chiều cao của cây. Kết quả này tương 

tự như nghiên cứu của Hải và ctv. (2013), Osuagwu 

et al. (2014), Kavas et al. (2015) trên cây lạc. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của tưới mặn đến chiều cao cây  

*Ghi chú: NT1: 0 ‰, NT2: 1 ‰, NT3: 2‰, NT4: 3‰ 

Hàm lượng diệp lục trong lá được đánh giá qua 

chỉ số SPAD trong lá đậu cove đều tăng khi mức độ 

nước tưới mặn tăng lên 1, 2 và 3‰. Cụ thể sau khi 

tưới mặn chỉ số SPAD ở mức độ mặn 3‰ là 36,4 

tăng gấp 1,4 lần so với nghiệm thức đối chứng 0‰ 

(26,0). Nghiệm thức tưới 1‰ và 2‰ có chỉ số 

SPAD dao động lần lượt là 29,6 và 31,3 và khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê giữa 2 nghiệm thức 2 và 

3 (p>0,05). Theo Phương và ctv. (2018) thì hàm 

lượng diệp lục tố tăng giúp quá trình quang hợp của 

cây gia tăng, tạo ra nhiều carbonhydrate để phục vụ 

cho sự sống của cây trong điều kiện bất lợi. Điều này 

cho thấy giống đậu cove lùn đã có những thay đổi 

mà cụ thể là gia tăng hàm lượng diệp lục tố của bản 

thân lên cao để thích nghi trong điều kiện mặn cao. 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của nước tưới mặn đến chỉ số 

SPAD  

*Ghi chú: NT1: 0 ‰, NT2: 1 ‰, NT3: 2‰, NT4: 3‰ 

Sinh khối cây và sinh khối rễ là một trong những 

yếu tố di truyền nhưng chịu sự chi phối rất lớn bởi 

điều kiện ngoại cảnh đặc biệt là lượng nước hấp thu 

trong giai đoạn cây mầm (Ghanifathi et al., 2011). 

Khi tăng mức độ gây mặn, sinh khối cây và rễ của 

giống đậu cove lùn có mối quan hệ tương quan với 

nhau, giảm rõ rệt khi tăng mức độ mặn tăng lên. Cụ 
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thể nghiệm thức đối chứng (tưới nước ngọt) sau xử 

lý tưới mặn sinh khối cây 2,11 g, sinh khối rễ 0,30 

g. Trong khi đó, các nghiệm thức tưới mặn 1, 2 và 

3‰ sau tưới mặn, sinh khối cây giảm lần lượt 1,62 

g; 1,45 g và 1,21 g, sinh khối rễ giảm lần lượt 0,26 

g; 0,23 g và 0,07 g theo thứ tự. 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của nước tưới mặn đến chỉ 

số sinh khối cây và sinh khối rễ  

*Ghi chú: NT1: 0 ‰, NT2: 1 ‰, NT3: 2‰, NT4: 3‰ 

3.1.2. Ảnh hưởng của nước tưới mặn đến tỉ lệ 

sống sót, tỉ lệ phục hồi, số nốt sần hữu 

hiệu, chiều dài rễ (giai đoạn ra hoa) 

Bảng 2 cho thấy tỉ lệ sống sót cây đậu cove lùn 

qua 7 ngày tưới mặn liên tục, các nghiệm thức tưới 

mặn 1, 2 và 3‰ đều sống sót tốt (100%). Ở nghiệm 

thức xử lý mặn 3‰ khả năng phục hồi sau 7 ngày 

tưới mặn giảm 17% so với các nghiệm thức 0, 1 và 

2‰ (100%). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nước tưới mặn đến tỉ lệ 

sống sót, tỉ lệ phục hồi, số nốt sần hữu 

hiệu, chiều dài rễ 

Nghiệm 

thức 

Tỉ lệ sống 

sót (%) 

Tỉ lệ 

phục hồi 

(%) 

Số nốt sần 

hữu hiệu 

(%) 

Chiều 

dài rễ 

(cm) 

0 ‰ 100  100 66,0 14,2a 

1 ‰ 100  100 62,5 12,0ab 

2 ‰ 100  100 0 11,6b 

3 ‰ 100  83,0 0 10,3b 

F    * 

CV (%)    12,8 

*Ghi chú: * là khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 

nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5%; Trong cùng một cột các 

giá trị trung bình có chữ theo sau giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê qua phép thử Tukey mức 

ý nghĩa 5%. 

Bảng 2 ghi nhận được số nốt sần hữu hiệu và 

chiều dài rễ có mối quan hệ tương quan. Khi xử lý 

mặn ở các mức độ, mặn càng cao chiều dài rễ và số 

nốt sần hữu hiệu giảm rõ rệt và có khác biệt ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Cụ thể nghiệm thức đối chứng 

(tưới nước ngọt) chiều dài rễ và số nốt sần hữu hiệu 

lần lượt 14,2 cm và 66,0%. Nghiệm thức tưới mặn 

1‰ chiều dài rễ và số nốt sần hữu hiệu lần lượt 12,0 

cm và 62,5%. Nghiệm thức tưới mặn 2 và 3‰ sau 

xử lý mặn ở mức 2‰ và 3‰ đã ức chế phát triển tạo 

nốt sần hữu hiệu cây đậu cove lùn. 

3.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế 

đến sự sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng đậu cove lùn trong điều kiện tưới 

mặn nhân tạo 

3.2.1. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế 

đến sự sinh trưởng đậu cove lùn trong 

điều kiện tưới mặn nhân tạo  

Chiều cao cây: Bảng 3 cho thấy giống đậu cove 

lùn trong thí nghiệm khi bổ sung các mức độ phân 

trùn quế cho thấy có sự gia tăng chiều cao qua các 

giai đoạn rõ rệt hơn so với bón phân NPK và đạt tối 

đa vào giai đoạn 60 NSKG, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Chiều cao cây đậu cove lùn cao 

nhất (56,4 cm) khi bón ở mức 30 tấn/ha và nghiệm 

thức chỉ bón phân NPK thấp nhất (53,0 cm). Mức 20 

và 30 tấn/ha phân trùn quế khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê vào giai đoạn 36, 45 và 60 NSKT 

(p>0,05).  

Độ mặn khác nhau có những ảnh hưởng nhất 

định đến chiều cao của cây. Sau khi xử lý mặn (36 

NSKG) chiều cao cây của các nghiệm thức khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Cụ thể, nghiệm thức 

1 (đối chứng - tưới nước ngọt) giai đoạn 36 NSKG 

là 33,1 cm. Trong khi đó, các nghiệm thức tưới mặn 

1, 2 và 3‰ sau tưới giảm từ 33,1 (đối chứng) lần 

lượt xuống 32,8 cm; 31,5 cm và 27,5 cm. Giai đoạn 

60 NSKG nghiệm thức tưới mặn 1 và 2‰ khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (55,4 và 54,5 cm) 

(p>0,05). Nghiệm thức tưới mặn 0 và 3‰ khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p<0,05), chiều cao cây từ 57,5 

cm giảm xuống 50,0 cm. Mỗi loài cây có khả năng 

chịu mặn khác nhau, do đó độ mặn trong nước và 

đất cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến 

chiều cao của cây  

Đường kính gốc thân: Bảng 4 cho thấy, ở giai 

đoạn 60 NSKG khi bón ở mức 30 tấn/ha phân trùn 

quế sẽ cho đường kính gốc thân cao nhất (23,0 mm) 

và nghiệm thức chỉ bón phân NPK cho đường kính 

gốc thân là thấp nhất (18,8 mm). Đường kính gốc 

thân ở mức độ 0 – 10 tấn/ha phân quế khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê ở cả 4 giai đoạn (p>0,05). 

Nghiệm thức 20 và 30 tấn/ha phân trùn quế khác biệt 

có ý nghĩa thống kê ở giai đoạn 60 NSKG ( 20,1 mm 

và 23,0 mm) (p<0,05). Nghiệm thức bón 30 tấn/ha 

phân trùn quế giúp tăng 4,2 mm đường kính so với 

nghiệm thức chỉ bón phân NPK. 

a

a

b

a

b

ab

c

b

0

0,5

1

1,5

2

Sinh khối cây Sinh khối rễ

S
in

h
 k

h
ố

i 
(g

)

NT 1 NT 2

NT 3 NT 4
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Bảng 3. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến chiều cao cây đậu cove giai 

đoạn ra hoa 

Nhân tố 

Chiều cao cây (cm) 

15 30 36 45 60 

(NSKG) 

(A) Phân trùn 

quế 

tấn/ha 

0 9,57b 23,7c 28,5c 34,4c 53,0c 

10 10,3b 24,8bc 31,3b 35,7bc 54,5b 

20 10,6b 25,3b 32,2a 36,1ab 55,4ab 

30 12,3a 26,4a 32,6a 37,2a 56,4a 

(B) Mức độ mặn 

‰ 

0 11,1 24,5b 33,1a 38,8a 57,5a 

1 10,6 24,9ab 32,8ab 36,8b 55,4ab 

2 10,6 25,2ab 31,5b 34,9c 54,5ab 

3 10,5 25,5a 27,5c 30,7d 50,0c 

F(A)  * * * * * 

F (B)  ns * * * * 

F (A x B)  ns * * * * 

CV (%)    12,2  5,84 9,96 7,77  6,14 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến đường kính gốc thân đậu 

cove giai đoạn ra hoa 

Nhân tố 

Đường kính gốc thân (mm)               

15 30 45 60 

(NSKG) 

(A) Phân trùn quế 

tấn/ha 

0 11,4c 13,8c 16,5c 18,8c 

10 11,8bc 14,3bc 17,1bc 19,4bc 

20 11,8b 14,9b 18,0ab 20,1b 

30 12,9a 16,0a 18,7a 23,0a 

(B) Mức độ mặn 

‰ 

0 12,5 14,9 18,9a 23,2a 

1 12,0 14,7 18,4a 20,8b 

2 11,9 14,6 17,1b 18,8c 

3 11,9 14,7 15,9c 17,5d 

F(A)  * * * * 

F (B)  ns ns * * 

F (A x B)  ns ns * * 

CV (%)  6,41 8,69 9,27 10,7 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 4 cho thấy giai đoạn trước khi xử lý mặn 

(15 và 30 NSKG) khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p>0,05). Giai đoạn sau tưới mặn (45 và 60 

NSKG) khác biệt có ý nghĩa thống kê và có sự thay 

đổi rõ rệt đường kính gốc thân ở nghiệm thức tưới 

mặn (p<0,05). Cụ thể giai đoạn 45 NSKG, nghiệm 

thức tưới nước ngọt (đối chứng) đường kính gốc 

thân 18,9 mm, sau khi tưới mặn 1, 2 và 3‰ lần lượt 

bị giảm xuống 18,4 mm; 17,1 mm và 15,9 mm. Giai 

đoạn 60 NSKG, nghiệm thức tưới nước ngọt (đối 

chứng) đường kính gốc thân 23,2 mm, sau khi tưới 

mặn 1, 2 và 3‰ lần lượt bị giảm xuống 20,8 mm; 

18,8 mm và 17,5 mm. 

Số lá kép: Bảng 5 cho thấy giai đoạn 60 NSKG 

ở nghiệm thức bón 30 tấn/ha phân trùn quế cho số 

lá kép cao nhất (28,9) và nghiệm thức chỉ bón phân 

NPK cho số lá kép thấp nhất (24,6), khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05). Giai đoạn 15 và 36 NSKG 
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khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Sau 

khi tưới mặn, giai đoạn 45 và 60 NSKG số lá kép có 

sự thay đổi ở các nghiệm thức. Số lá kép giảm rõ rệt 

và khác biệt có ý nghĩa thống kê vào giai đoạn 60 

NSKG (p<0,05). Cụ thể nghiệm thức đối chứng 

(tưới nước ngọt) đạt 28,9, khi tăng các mức độ tưới 

mặn 1, 2 và 3‰ số lá kép giảm lần lượt xuống 26,0; 

24,9 và 23,5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến số lá kép cây đậu cove giai 

đoạn ra hoa 

Nhân tố 

 Số lá kép  

15 30 36 45 60 

(NSKG) 

(A) Phân trùn quế 

tấn/ha 

0 5,00 13,0b 16,8 21,6c 24,6c 

10 5,08 14,5a 16,9 22,2bc 25,1b 

20 5,50 14,8a 17,0 22,7ab 25,5b 

30 5,50 15,2a 17,0 25,7a 28,9a 

(B) Mức độ mặn 

‰ 

0 5,33 15,2a 17,8a 23,7a 28,9a 

1 5,41 14,6ab 16,8ab 22,6b 26,0b 

2 5,16 14,0bc 16,6b 21,8bc 24,9c 

3 5,17 13,7c 16,4b 20,5c 23,5d 

F(A)  ns * * * * 

F (B)  ns * * * * 

F (A x B)  ns * * * * 

CV (%)  12,8 9,36 5,89 5,51 5,59 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Chỉ số SPAD: Hàm lượng diệp lục trong lá được 

đánh giá qua chỉ số SPAD. Bảng 6 cho thấy bổ sung 

các mức độ phân trùn quế có sự gia tăng chỉ số 

SPAD qua các giai đoạn. Giai đoạn 60 NSKG chỉ số 

SPAD đạt cao nhất (69,1) ở nghiệm thức bón 30 

tấn/ha phân trùn quế, chỉ số SPAD thấp nhất (65,5) 

ở nghiệm thức chỉ bón NPK. Bón phân trùn quế đã 

giúp gia tăng hàm lượng diệp tục tố cho lá đậu cove 

lùn. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến chỉ số SPAD cây đậu cove 

giai đoạn ra hoa 

Nhân tố 

 Chỉ số SPAD 

15 30 36 45 60 

(NSKG) 

(A) Phân trùn quế 

tấn/ha 

0 34,5b 47,2b 51,3 57,1b 65,5c 

10 35,2ab 47,5b 51,5 57,5b 66,6bc 

20 35,5ab 47,8ab 52,0 57,4b 67,6ab 

30 35,9a 48,7a 52,8 61,4a 69,1a 

(B) Mức độ mặn 

‰ 

0 36,4a 49,2a 49,9c 55,1c 63,1b 

1 35,7ab 48,2b 51,5b 57,4b 64,9b 

2 34,9bc 47,4b 51,8b 58,5b 69,9a 

3 34,1c 46,4c 56,5a 61,8a 71,0a 

F(A)  * * ns * * 

F (B)  * * * *  * 

F (A x B)  * * ns * * 

CV (%)  3,75 2,90 6,81 5,82 6,19 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Bảng 6 cho thấy chỉ số SPAD lá đậu cove ở các 

tất cả các giai đoạn đều tăng khi mức độ nước tưới 

mặn tăng lên 1, 2 và 3‰. Cụ thể sau khi tưới mặn 

chỉ số SPAD ở mức độ mặn 3‰ là 71,0 tăng lên 

11,1% so với nghiệm thức đối chứng 0‰ (63,1) và  

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tưới mặn 

1‰ (64,9) và 2‰ (69,9) chỉ số SPAD đã tăng lên 

7,15% và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Theo Phương và ctv. (2018) cho rằng hàm lượng 

diệp lục tố tăng giúp quá trình quang hợp của cây 

gia tăng, tạo ra nhiều carbonhydrate để phục vụ cho 

sự sống của cây trong điều kiện bất lợi. Điều này cho 

thấy giống đậu cove lùn đã có những thay đổi mà cụ 

thể là gia tăng hàm lượng diệp lục tố của bản thân 

lên cao để thích nghi trong điều kiện mặn cao. 

3.2.2. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế 

đến thành phần năng suất và năng suất 

đậu cove lùn trong điều kiện tưới mặn 

nhân tạo 

Kích thước trái: Bảng 7 cho thấy kích thước trái 

đậu cove trong thí nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng 

phân trùn quế. Kích thước trái gia tăng rõ rệt ở các 

nghiệm thức bón 20 và 30 tấn/ha phân trùn quế, kích 

thước trái gia tăng có thể dẫn đến năng suất đậu gia 

tăng. Kết quả thí nghiệm đã cho thấy việc bón 20 và 

30 tấn/ha phân trùn quế có kích thước trái cao, khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức chỉ 

bón phân NPK (p<0,05). Đường kính trái của 

nghiệm thức bón 10 và 20 tấn/ha phân trùn quế khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 7 cho thấy khi xử lý mặn ở các mức độ, 

mặn càng cao chiều dài trái giảm rõ rệt và có khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p<0,05). Cụ thể nghiệm thức 

đối chứng (tưới nước ngọt) chiều dài trái 9,38 mm. 

Sau khi tác động mặn 1, 2 và 3‰ chiều dài trái giảm 

xuống lần lượt 9,21; 9,00; 8,10 cm. Đường kính trái 

không có khác biệt ý nghĩa thống kê ở 3 mức độ mặn 

0, 1 và 2‰ (p>0,05). 

Tổng số trái, trọng lượng trái và năng suất đậu: 

Bảng 7 cho thấy có sự khác biệt rõ, có ý nghĩa thống 

kê về tổng số trái, trọng lượng trái và năng suất đậu 

cove ở các nghiệm phân bón khác nhau (p<0,05). 

Tất cả các nghiệm thức bón phân trùn quế đều có số 

trái/cây, khối lượng/trái và tổng năng suất trái cao 

hơn nghiệm thức bón phân NPK. Năng suất của 

nghiệm thức bón 30 tấn/ha phân trùn quế (54,9 g) 

giúp tăng 14,6% so với nghiệm thức chỉ bón phân 

NPK (47,9 g). Cả hai nghiệm thức bón 20 và 30 

tấn/ha phân trùn quế khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05), Bảng 7 cho thấy năng suất dao 

động từ 53,3 và 54,9 g. 

Các nghiên cứu của Ibeawuchi et al. (2007); 

Efthimiadou et al. (2010); Katsaruwate and 

Gwembir (2014); Abou-El-Hassan et al. (2017) đã 

nhận định phân bón hữu có thể giúp thay thế một 

phần phân bón vô cơ. Bón phân vô cơ cùng với phân 

hữu cơ giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng của 

cây trồng, qua đó kích thích quá trình sinh trưởng 

sinh dưỡng, tăng cường hoạt động quang hợp, khả 

năng tích luỹ vật chất khô, kết quả làm tăng năng 

suất cây trồng. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến thành phần năng suất và 

năng suất 

Nhân tố  

Thành phần năng suất và năng suất 

Đường kính 

trái (mm) 

Chiều dài 

trái (cm) 

Tổng số trái 

trên cây 

Khối lượng 1 

trái (g/trái) 

Năng suất 

trái (g/cây) 

(A) Phân 

trùn quế 

(tấn/ha) 

0 7,52c 8,90d 21,7c 2,70b 47,9c 

10 7,60bc 9,02c 23,4b 2,75b 52,7b 

20 7,66b 9,09b 23,8a 2,87a 53,3a 

30 7,79a 9,18a 24,1a 2,94a 54,9a 

(B) Mức độ 

mặn (‰) 

0 7,73a 9,38a 25,4a  3,22a 55,9a 

1 7,72a 9,21b 23,5b 2,89b 55,2a 

2 7,65a 9,00c 23,5b 2,71c 53,9b 

3 7,47b 8,10d 19,8c 2,37d 45,7c 

F(A)  * *            * * * 

F (B)  * *            * * * 

F (A x B)  * *   * * * 

CV (%)  2,22 3,63   10,2 11,8 7,87 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Bảng 7 khi xử lý mặn ở các mức độ, mặn càng 

cao tổng số trái, khối lượng trái, năng suất trái đều 

giảm rõ rệt và khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). Cụ thể nghiệm thức không tưới mặn cho 

năng suất 55,9 g, nghiệm thức khi xử lý mặn 1, 2 và 

3‰ giảm lần lượt xuống 55,2; 53,9 và 45,7. Như 

vậy, mức độ mặn 1, 2‰ chưa làm ảnh hưởng đến 

năng suất nhưng độ mặn 3‰ làm giảm 18,2% năng 

suất của cây đậu cove lùn 

3.2.3. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế 

đến chất lượng trái đậu cove lùn trong 

điều kiện tưới mặn nhân tạo  

Chất lượng trái đậu cove khác biệt có ý nghĩa 

thống kê ở các mức độ phân trùn quế khác nhau 

(Bảng 8) (p<0,05). Bón phân trùn quế giúp gia tăng 
0Brix so với chỉ bón phân NPK. 0Brix có xu hướng 

tăng khi bón bổ sung phân trùn quế. Điều này có thể 

do phân trùn quế đã cung cấp thêm vi lượng như 

đồng, sắt, mangan…, tăng cường hoạt động trao đổi 

chất của cây trồng, kích thích tích luỹ 

carbonhydrates và làm tăng độ ngọt của quả 

(Sharma et al., 2012) Ngược lại, hàm lượng nitrate 

tích luỹ trong trái đậu cove cao nhất ở nghiệm thức 

bón NPK (111,0 mg/trái) và có xu hướng giảm khi 

tăng liều lượng sử dụng phân trùn quế. Dư lượng 

nitrate trong thực vật được xem như là độc chất đối 

với sức khỏe con người khi hàm lượng của nó vượt 

quá ngưỡng an toàn. Sự hấp thụ và tích lũy nitrate 

trong cây trồng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như 

kiểu gen, điều kiện sinh trưởng (điều kiện đất, quang 

kỳ và cường độ ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, bón 

phân), cũng như điều kiện thu hoạch, bảo quản và 

chế biến (EFSA, 2008; Bian et al., 2020). 

Bảng 8. Ảnh hưởng của liều lượng phân trùn quế và mức độ tưới mặn đến chất lượng trái 

Nhân tố 
 Chất lượng trái 

Độ Brix (%)   Hàm lượng nitrate trong trái (mg NO3
-/kg) 

(A) Phân trùn quế 

tấn/ha 

0 4,62b 111,0a 

10 4,67ab 109,9ab 

20 4,73ab 109,7ab 

30 4,76a 108,8b 

(B) Mức độ mặn ‰ 

0 4,81a 110,3 

1 4,69b 110,0 

2 4,68b 109,9 

3 4,65b 109,7 

F(A)  * * 

F (B)  * ns 

F (A x B)  * ns 

CV (%)  2,03 1,34 

*Ghi chú: Trong cùng một cột tương ứng với mỗi nhân tố (A hoặc B), giá trị trung bình theo sau có chữ cái theo sau 

giống nhau thì không khác biệt ý nghĩa thống kê, các chữ theo sau có chữ cái khác nhau (a, b, c) thì khác biệt ở mức ý 

nghĩa 5% (*) với kiểm định Tukey, ns: khác biệt không ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Bảng 8 trình bày kết quả khi xử lý mặn ở các 

mức độ. Độ Brix có sự khác biệt ý nghĩa thống kê 

giữa nghiệm thức tưới mặn và tưới nước ngọt 

(p<0,05). Cụ thể khác biệt rõ rệt ở nghiệm thức tưới 

nước ngọt (4,81) và nghiệm thức tưới mặn 3‰ 

(4,65). Mặn không ảnh hưởng đến hàm lượng 

nitrate, khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). 

4.  KẾT LUẬN 

Kết quả hai thí nghiệm trồng đậu cove lùn ghi 

nhận cây đậu cove giai đoạn cây con sống tốt ở mức 

độ mặn 2‰. Mức độ mặn 3‰ ảnh hưởng đến tất cả 

các chỉ tiêu sinh trưởng của cây. Tưới nước mặn cho 

cây đậu cove ở giai đoạn ra hoa với nồng độ muối 

1‰ không làm ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu sinh 

trưởng và phát triển của cây. Tưới nước mặn 2‰ 

làm ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu đường kính gốc 

thân, số lá kép, chiều dài và chiều rộng trái. Tưới 

mặn 3‰ làm giảm đến các chỉ tiêu sinh trưởng, chất 

lượng trái, giảm 18,2% năng suất so với nghiệm 

thức không tưới mặn. 

Qua canh tác đậu cove lùn đã ghi nhận bón phân 

trùn quế kết hợp phân NPK theo khuyến cáo giúp 

gia tăng sự sinh trưởng, yếu tố cấu thành năng suất, 

tổng năng suất cao hơn so với chỉ bón phân NPK. 

Bón 30 tấn/ha phân trùn quế giúp tăng 14,6% so với 

nghiệm thức chỉ bón NPK. Kết quả ghi nhận thêm 

năng suất của nghiệm thức bón 20 và 30 tấn/ha phân 

trùn tương đồng. Có thể sử dụng liều lượng 20 

tấn/ha phân trùn quế giúp tiết kiệm chi phí trong sản 

xuất. 
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tạo. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 11(3), 269-

277. 

Ibeawuchi, I. I., Opara, F. A., Tom, C. T., & 

Obiefuna, J. C. (2007). Graded replacement of 

inorganic fertilizer with organic manure for 

sustainable maize production in Owerri Imo 

State, Nigeria. Life Science Journal, 4(2), 82-87. 

Katsaruware, D. R., & Gwembir, J. (2014). 

Evaluating the effectiveness of organic foliar 

fertilizer on bean (Phaseolus vulgaris L) 

production in Makonde district of Zimbabwe. 

International Journal of sciences: Basic and 

applied research, 16(1), 484-495. 

https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasic

AndApplied/article/view/2268 

https://doi.org/10.1016/S0378-3774(98)00120-6
https://doi.org/10.1002/jpln.200420485
https://doi.org/10.1007/s10722-017-0588-z
https://doi.org/10.1007/s10722-017-0588-z
https://doi.org/10.1016/S0038-0717(02)00279-1
https://agris.fao.org/agris
http://faostat.fao.org/default.aspx
https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/2268
https://www.gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/2268
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